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NGHỊ QUYẾT 

Ban hành Quy định chính sách khuyến khích đầu tư phát triển  

sản xuất trồng trọt ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2022-2026 

trên địa bàn tỉnh Bình Định 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH  

KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ SÁU 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 21 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Trồng trọt ngày 19 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của 

Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ; 

Căn cứ Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Chính 

phủ về khuyến nông; 

Căn cứ Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ 

tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành 

sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; 

Xét Tờ trình số ……/TTr-UBND ngày …. tháng … năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất trồng trọt ứng 

dụng công nghệ cao giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn tỉnh Bình Định; Báo cáo 

thẩm tra số …../BCTT-KTNS ngày ….tháng …. năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân 

sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại 

kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

DỰ THẢO 
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Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định chính sách khuyến 

khích đầu tư phát triển sản xuất trồng trọt ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2022-

2026 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện 

Nghị quyết. 

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân và 

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XIII kỳ 

họp thứ sáu thông qua ngày … tháng …. năm 2022 và có hiệu lực từ ngày … tháng 

…. năm 2022./. 

Nơi nhận: 

- UBTVQH, Chính phủ (b/cáo); 

- VPQH, VPCP, Bộ Tài chính, Bộ NN&PTNT; 

- TT Tỉnh ủy (b/cáo), TT HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị- xã hội; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp; 

- Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành liên quan; 

- VP: Tỉnh ủy, ĐĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 

- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh; 

- Lưu: VT, hồ sơ kỳ họp. 
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QUY ĐỊNH 

Chính sách khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất trồng trọt ứng dụng 

công nghệ cao giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn tỉnh Bình Định 

(Kèm theo Nghị quyết số …../2022/NQ-HĐND ngày ….tháng … năm 2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất 

trồng trọt ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn tỉnh Bình 

Định. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình (gọi chung là tổ chức, cá 

nhân) tham gia đầu tư phát triển sản xuất trồng trọt ứng dụng công nghệ cao trên 

địa bàn tỉnh Bình Định. 

2. Các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc triển khai thực hiện chính 

sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất trồng trọt ứng dụng công nghệ cao trên địa 

bàn tỉnh Bình Định. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Sản xuất trồng trọt hữu cơ là hệ thống quá trình sản xuất, sơ chế, chế 

biến, bao gói, vận chuyển, bảo quản phù hợp với tiêu chuẩn Quốc gia về trồng 

trọt hữu cơ. 

2. Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) do Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành gồm những yêu cầu trong sản xuất, sơ 

chế sản phẩm trồng trọt để bảo đảm an toàn thực phẩm; chất lượng sản phẩm; 

sức khỏe và an toàn lao động đối với người sản xuất; bảo vệ môi trường và truy 

nguyên nguồn gốc sản phẩm. 

3. Quy trình canh tác lúa cải tiến (SRI) là hệ thống thâm canh tổng hợp 

trong sản xuất lúa, là phương pháp canh tác lúa sinh thái, mang lại hiệu quả và 

năng suất cao, giảm phát thải khí nhà kính dựa trên những tác động kỹ thuật 

nhằm giảm chi phí đầu vào như giống, phân bón, thuốc trừ sâu, tiết kiệm nước 

tưới.  
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4. Rau an toàn là những sản phẩm rau tươi được sản xuất, thu hoạch, sơ 

chế, bao gói, bảo quản theo quy định kỹ thuật bảo đảm tồn dư về vi sinh vật, hóa 

chất độc hại dưới mức giới hạn tối đa cho phép. 

Điều 4. Nguyên tắc hỗ trợ  

1. Các nội dung hỗ trợ theo Quy định này là hỗ trợ sau đầu tư. Tổ chức, cá 

nhân được thanh toán tiền hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước khi có đầy đủ hồ sơ 

theo quy định và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ 

sơ cung cấp.  

2. Có dự án đầu tư và cam kết lộ trình triển khai dự án được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt (gọi chung là dự án). Các tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ điều 

kiện của nội dung hỗ trợ nào thì được hưởng chính sách hỗ trợ của nội dung đó 

theo quy định tại Quy định này. Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 40% tổng kinh 

phí thực hiện dự án. 

3. Việc hỗ trợ phải công khai, minh bạch, đúng mức và đúng đối tượng. 

4. Trong cùng một thời điểm có nhiều chính sách hỗ trợ từ các chương 

trình, dự án khác nhau thì tổ chức, cá nhân chỉ được lựa chọn áp dụng 01 chính 

sách hỗ trợ có lợi nhất. 

Điều 5. Thời gian thực hiện     

Từ năm 2022 đến hết năm 2026. 

 

Chương II 

NỘI DUNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 

 

Điều 6. Hỗ trợ lập đề án, kế hoạch phát triển sản xuất trồng trọt ứng 

dụng công nghệ cao 

1. Danh mục hỗ trợ 

a) Lập Đề án phát triển sản xuất trồng trọt ứng dụng công nghệ cao cấp 

huyện. 

b) Lập Kế hoạch phát triển sản xuất trồng trọt ứng dụng công nghệ cao 

cấp xã. 

2. Nội dung, mức hỗ trợ: Hỗ trợ 100% kinh phí lập đề án, kế hoạch về 

phát triển sản xuất trồng trọt ứng dụng công nghệ cao do cấp có thẩm quyền phê 

duyệt, trong đó bao gồm: Xác định các vùng, khu vực đủ điều kiện sản xuất 

trồng trọt hữu cơ, VietGAP về điều tra cơ bản, khảo sát địa hình, phân tích mẫu 

đất, mẫu nước, mẫu không khí. 

Điều 7. Hỗ trợ sản xuất trồng trọt hữu cơ 

1. Danh mục, quy mô sản phẩm trồng trọt hữu cơ được hỗ trợ theo Quy 

định này. 
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a) Cây lúa: Diện tích sản xuất tối thiểu liền vùng là 02 ha; 

b) Cây ăn quả: Diện tích sản xuất tối thiểu liền vùng là 01 ha; 

c) Cây rau các loại: Diện tích sản xuất tối thiểu liền vùng là 0,5 ha. 

2. Điều kiện hỗ trợ 

a) Cam kết tổ chức sản xuất áp dụng theo nguyên tắc và tiêu chuẩn trồng 

trọt hữu cơ; 

b) Các nội dung hỗ trợ phải có trong dự án được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt; 

c) Có cam kết bố trí vốn đối ứng để thực hiện các hạng mục trong dự án 

được phê duyệt (ngoài phần hỗ trợ của ngân sách nhà nước). 

3. Nội dung, mức hỗ trợ 

a) Hỗ trợ một lần 100% chi phí thuê tổ chức chứng nhận để đào tạo, cấp 

Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN về trồng trọt hữu cơ (cấp lần đầu 

hoặc cấp lại) nhưng không quá 80 triệu đồng/dự án. 

b) Hỗ trợ 50% kinh phí mua phân bón hữu cơ và 100% kinh phí mua các 

vật tư (thuốc bảo vệ thực vật sinh học hoặc có nguồn gốc sinh học, chế phẩm 

sinh học xử lý đất và xử lý phân hữu cơ) theo định mức phê duyệt cho tổ chức, 

cá nhân để đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN về trồng 

trọt hữu cơ, cụ thể như sau: 

- Cây lúa: Hỗ trợ tối đa 03 vụ liên tiếp nhưng không quá 10 triệu 

đồng/ha/vụ. 

- Cây rau các loại: Hỗ trợ tối đa 03 vụ liên tiếp nhưng không quá 12 triệu 

đồng/ha/vụ. 

- Cây ăn quả: Hỗ trợ tối đa 02 năm liên tiếp nhưng không quá 22 triệu 

đồng/ha/năm.  

Điều 8. Hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt 

(VietGAP) 

1. Danh mục, quy mô áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp 

tốt (VietGAP) được hỗ trợ theo Quy định này 

a) Cây trồng cạn hàng năm: Diện tích sản xuất tối thiểu liền vùng là 03 ha; 

b) Cây ăn quả: Diện tích sản xuất tối thiểu liền vùng là 02 ha; 

c) Cây rau các loại: Diện tích sản xuất tối thiểu liền vùng là 01 ha. 

2. Điều kiện hỗ trợ 

a) Cam kết áp dụng VietGAP trong sản xuất, sơ chế sản phẩm; 

b) Có hợp đồng tiêu thụ hoặc phương án tiêu thụ sản phẩm; 

c) Các nội dung hỗ trợ phải có trong dự án được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt; 
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d) Có cam kết bố trí vốn đối ứng để thực hiện các hạng mục trong dự án 

được phê duyệt (ngoài phần hỗ trợ của ngân sách nhà nước). 

3. Nội dung, mức hỗ trợ 

a) Hỗ trợ một lần 100% chi phí thuê tổ chức chứng nhận để đào tạo, cấp 

Giấy chứng nhận sản phẩm VietGAP (cấp lần đầu hoặc cấp lại) nhưng không 

quá 60 triệu đồng/dự án. 

b) Hỗ trợ 100% kinh phí mua vật tư (bao gồm: thuốc bảo vệ thực vật sinh 

học hoặc có nguồn gốc sinh học, chế phẩm sinh học xử lý đất và xử lý phân hữu 

cơ) theo định mức phê duyệt cho tổ chức, cá nhân để đủ điều kiện cấp Giấy 

chứng nhận sản phẩm VietGAP, cụ thể như sau: 

- Cây trồng cạn hàng năm: Hỗ trợ tối đa 03 vụ liên tiếp nhưng không quá 

4 triệu đồng/ha/vụ. 

- Cây rau các loại: Hỗ trợ tối đa 03 vụ liên tiếp nhưng không quá 5 triệu 

đồng/ha/vụ. 

- Cây ăn quả: Hỗ trợ tối đa 02 năm liên tiếp nhưng không quá 8 triệu 

đồng/ha/năm. 

Điều 9. Hỗ trợ tập huấn sản xuất rau an toàn 

1. Nội dung, mức hỗ trợ: Hỗ trợ một lần 100% kinh phí đào tạo, tập huấn 

cho tổ chức, cá nhân sản xuất rau an toàn. Định mức hỗ trợ thực hiện theo Nghị 

quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 07 năm 2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Bình Định ban hành Quy định nội dung chi và mức chi thực hiện hoạt 

động khuyến nông từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

2. Tổ chức tập huấn: 

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng, phê duyệt kế hoạch 

và tổ chức đào tạo giảng viên (ToT) cho cán bộ nông nghiệp cấp huyện, xã, Hợp 

tác xã nông nghiệp và nông dân chủ chốt. 

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng, phê duyệt kế hoạch và tổ chức 

tập huấn cho nông dân. 

Điều 10. Hỗ trợ áp dụng quy trình canh tác lúa cải tiến (SRI) 

1. Điều kiện hỗ trợ 

a) Cam kết áp dụng quy trình canh tác lúa cải tiến (SRI); 

b) Phải có tổ chức đại diện cho nông dân (Hợp tác xã); 

c) Quy mô diện tích sản xuất tối thiểu liền vùng là 20 ha. 

2. Nội dung, mức hỗ trợ 

a) Hỗ trợ Hợp tác xã thuê người làm công tác thủy nông điều tiết nước 

theo quy trình canh tác lúa cải tiến (SRI).  

- Mức hỗ trợ: Hỗ trợ tối đa 01 triệu đồng/người/vụ, thời gian hỗ trợ không 

quá 03 vụ liên tiếp.  
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- Số người hỗ trợ: Diện tích đủ 10 ha hỗ trợ 01 người, đối với dự án có 

diện tích lớn, sau khi áp dụng quy định này, trường hợp diện tích còn lại không 

đủ 10 ha được tính như sau: diện tích còn lại từ 05 ha trở lên được hỗ trợ 01 

người, diện tích dưới 05 ha không tính. 

b) Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật: 

- Nội dung, mức hỗ trợ: Hỗ trợ một lần 100% kinh phí đào tạo, tập huấn 

cho tổ chức, cá nhân áp dụng quy trình canh tác lúa cải tiến (SRI). Định mức hỗ 

trợ thực hiện theo Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 07 năm 

2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quy định nội dung chi và 

mức chi thực hiện hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Bình Định. 

- Tổ chức tập huấn: Thực hiện theo khoản 2 Điều 9 Quy định này. 

 

Chương III 

CƠ CHẾ HỖ TRỢ, KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 

Điều 11. Cơ chế hỗ trợ 

1. Đối với nội dung hỗ trợ quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 và điểm a, 

khoản 2 Điều 10: Ngân sách nhà nước hỗ trợ được quy thành 100% và thực hiện 

theo cơ chế như sau: 

a) Đối với thành phố Quy Nhơn: Ngân sách thành phố tự đảm bảo 100% 

kinh phí thực hiện.  

b) Đối với 03 huyện miền núi Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão: Ngân sách 

tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện.  

c) Đối với các huyện: Tây Sơn, Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Ân: 

Ngân sách tỉnh hỗ trợ 70% kinh phí; ngân sách huyện hỗ trợ 30% kinh phí thực 

hiện. 

d) Đối với thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% kinh 

phí; ngân sách thị xã hỗ trợ 50% kinh phí thực hiện. 

2. Đối với nội dung hỗ trợ quy định tại Điều 9 và điểm b, khoản 2 Điều 

10: Thực hiện theo Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 07 năm 

2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quy định nội dung chi và 

mức chi thực hiện hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Bình Định. 

Điều 12. Kinh phí thực hiện chính sách  

Tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ chính sách: 24.452 triệu đồng, trong đó: 

a) Hỗ trợ lập đề án, kế hoạch phát triển sản xuất trồng trọt ứng dụng công 

nghệ cao: 6.900 triệu đồng. 
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b) Hỗ trợ sản xuất trồng trọt hữu cơ: 2.700 triệu đồng. 

c) Hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt 

(VietGAP): 9.320 triệu đồng. 

d) Hỗ trợ tập huấn sản xuất rau an toàn: 2.786 triệu đồng. 

đ) Hỗ trợ áp dụng quy trình canh tác lúa cải tiến (SRI): 2.746 triệu đồng 

Kinh phí hỗ trợ chính sách hàng năm thực hiện theo dự toán được Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt. 

Điều 13. Nguồn vốn thực hiện chính sách 

1. Nguồn kinh phí của ngân sách tỉnh (sự nghiệp kinh tế, đào tạo, khoa 

học) 

2. Nguồn kinh phí của ngân sách huyện, thị xã, thành phố. 

3. Nguồn kinh phí của tổ chức, cá nhân. 

4. Các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định. 

Điều 14. Điều khoản thi hành 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc có sự thay đổi, điều 

chỉnh các nội dung chính sách, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân 

dân tỉnh để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./. 
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Phụ lục 1 
KHÁI TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH 

 KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT 

 ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO GIAI ĐOẠN 2022-2026 TRÊN ĐỊA BÀN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 
 

 

 

Stt 

 

Nội dung 

 

ĐVT 

 

Số 

lượng 

 

Tổng 

kinh phí 

(tr. 

đồng) 

Trong đó 

Ngân 

sách 

tỉnh 

Ngân 

sách 

cấp 

huyện 

I Hỗ trợ phê duyệt   
 

6.900 4.800 2.100 

a Cấp huyện Dự án 11 4.400 3.000 1.400 

b Cấp xã dự án 50 2.500 1.800 700 

II Hỗ trợ sản xuất hữu cơ Tr. đồng 
 

2.700 1.711,2 988,8 

1 Hỗ trợ lúa Tr. đồng 
 

700 434 266 

a Hỗ trợ chứng nhận cơ sở 5 400 248 152 

b Hỗ trợ vật tư ha 10 300 186 114 

2 Hỗ trợ cây rau Tr. đồng 
 

760 471,2 288,8 

a Hỗ trợ chứng nhận cơ sở 5 400 248 152 

b Hỗ trợ vật tư ha 10 360 223,2 136,8 

3 Hỗ trợ cây ăn quả Tr. đồng 
 

1.240 806 434 

a Hỗ trợ chứng nhận cơ sở 10 800 520 280 

b Hỗ trợ vật tư ha 10 440 286 154 

III Hỗ trợ sản xuất VietGAP Tr. đồng 
 

9.320 6.455,2 2.864,8 

1 Hỗ trợ cây rau Tr. đồng 
 

5.100 3.510 1.590 

a Hỗ trợ chứng nhận cơ sở 60 3.600 2.496 1.104 

b Hỗ trợ vật tư ha 100 1.500 1.014 486 

2 Hỗ trợ cây trồng cạn Tr. đồng 
 

1.920 1.353,6 566,4 

a Hỗ trợ chứng nhận cơ sở 20 1.200 846 354 

b Hỗ trợ vật tư ha 60 720 5.07,6 2.12,4 

3 Hỗ trợ cây ăn quả Tr. đồng 
 

2.300 1.591,6 708,4 

a Hỗ trợ chứng nhận cơ sở 25 1.500 1.038 462 

b Hỗ trợ vật tư ha 50 800 553,6 246 

IV Hỗ trợ sản xuất ran an toàn  Tr. đồng 
 

2.786 546 2.240 

a Hỗ trợ đào tạo giảng viên (ToT) lớp 20 546 546 0 
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Stt 

 

Nội dung 

 

ĐVT 

 

Số 

lượng 

 

Tổng 

kinh phí 

(tr. 

đồng) 

Trong đó 

Ngân 

sách 

tỉnh 

Ngân 

sách 

cấp 

huyện 

b Hỗ trợ tập huấn nông dân lớp 320 2.240 0 2.240 

V Hỗ trợ SRI Tr. đồng  
 

2.746 1.488 1.258 

a Hỗ trợ nhân viên thủy lợi người 500 1.500 942 558 

b Hỗ trợ đào tạo giảng viên (ToT) lớp 20 546 546 0 

c Hỗ trợ tập huấn nông dân lớp 100 700 0 700 

  Tổng cộng    
 

24.452 15.000 9.452 



 

 

Phụ lục 2 

PHÂN KỲ KINH PHÍ HỖ TRỢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT 

TRỒNG TRỌT ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO GIAI ĐOẠN 2022-2026 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

 

 

Stt 

 

 

Nội dung 

 

 

ĐVT 

 

 

Số 

lượng 

Tổng 

kinh phí 

(tr. 

đồng) 

Phân ra các năm 

Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 Năm 2026 

Số 

lượng 

Kinh 

phí 

Số 

lượng 

Kinh 

phí 

Số 

lượng 

Kinh 

phí 

Số 

lượng 

Kinh 

phí 

Số 

lượng 

Kinh 

phí 

I Hỗ trợ phê duyệt   
 

6.900 0 0 
 

6.900 0 0 0 0 0 0 

a Cấp huyện Dự án 11 4.400 0 0 11 4.400 0 0 0 0 0 0 

b Cấp xã dự án 50 2.500 0 0 50 2.500 0 0 0 0 0 0 

II Hỗ trợ sản xuất hữu cơ Tr. đồng 
 

2.700 0 0 0 0 4 540 0 1.080 0 1.080 

1 Hỗ trợ lúa Tr. đồng 
 

700 0 0 
 

0 
 

140 
 

280 
 

280 

a Hỗ trợ chứng nhận cơ sở 5 400 0 0 
 

0 1 80 2 160 2 160 

b Hỗ trợ vật tư ha 10 300 0 0 0 0 2 60 4 120 4 120 

2 Hỗ trợ cây rau Tr. đồng 
 

760 
 

0 
 

0 
 

152 
 

304 
 

304 

a Hỗ trợ chứng nhận cơ sở 5 400 0 0 0 0 1 80 2 160 2 160 

b Hỗ trợ vật tư ha 10 360 0 0 
 

0 2 72 4 144 4 144 

3 Hỗ trợ cây ăn quả Tr. đồng 
 

1.240 
 

0 
 

0 4 248 
 

496 
 

496 

a Hỗ trợ chứng nhận cơ sở 10 800 0 0 0 0 2 160 4 320 4 320 

b Hỗ trợ vật tư ha 10 440 0 0 0 0 2 88 4 176 4 176 

III Hỗ trợ sản xuất VietGAP Tr. đồng 
 

9.320 0 0 0 2.894 0 2.986 0 1.720 0 1.720 

1 Hỗ trợ cây rau Tr. đồng 
 

5.100 
 

0 
 

1.650 
 

1.650 
 

900 
 

900 

a Hỗ trợ chứng nhận cơ sở 60 3.600 0 0 20 1.200 20 1.200 10 600 10 600 
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Stt 

 

 

Nội dung 

 

 

ĐVT 

 

 

Số 

lượng 

Tổng 

kinh phí 

(tr. 

đồng) 

Phân ra các năm 

Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 Năm 2026 

Số 

lượng 

Kinh 

phí 

Số 

lượng 

Kinh 

phí 

Số 

lượng 

Kinh 

phí 

Số 

lượng 

Kinh 

phí 

Số 

lượng 

Kinh 

phí 

b Hỗ trợ vật tư ha 100 1.500 0 0 30 450 30 450 20 300 20 300 

2 Hỗ trợ cây trồng cạn Tr. đồng 
 

1.920 
 

0 
 

600 
 

600 
 

360 
 

360 

a Hỗ trợ chứng nhận cơ sở 20 1.200 0 0 6 360 6 360 4 240 4 240 

b Hỗ trợ vật tư ha 60 720 0 0 20 240 20 240 10 120 10 120 

3 Hỗ trợ cây ăn quả Tr. đồng 
 

2.300 
 

0 
 

644 
 

736 
 

460 
 

460 

a Hỗ trợ chứng nhận cơ sở 25 1.500 0 0 7 420 8 480 5 300 5 300 

b Hỗ trợ vật tư ha 50 800 0 0 14 224 16 256 10 160 10 160 

IV Hỗ trợ sản xuất ran an toàn  ha 
 

2.786 0 0 
 

1.230 
 

990 
 

426 
 

140 

a Hỗ trợ đào tạo giảng viên (ToT) lớp 20 546 0 0 13 390 5 150 2 6 0 0 

b Hỗ trợ tập huấn nông dân lớp 320 2.240 0 0 120 840 120 840 60 420 20 140 

V Hỗ trợ SRI Tr. đồng  
 

2.746 0 0 1.693 1.050 1.685 810 1.132 516 1.110 370 

a Hỗ trợ nhân viên thủy lợi người 500 1.500 
 

0 150 450 150 450 100 300 100 300 

b Hỗ trợ đào tạo giảng viên (ToT) lớp 20 546 0 0 13 390 5 150 2 6 0 0 

c Hỗ trợ tập huấn nông dân lớp 100 700 0 0 30 210 30 210 30 210 10 70 

  Tổng cộng    
 

24.452 0 0 
 

12.074 
 

5.326 
 

3.742 
 

3.310 

 

 

 
 

 
 


